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CHƯƠNG I. VÉCTƠ
               §1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1.Vectơ: Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

        + Vectơ có điểm đầu (gốc) là A, điểm cuối (ngọn) là B được kí hiệu 
[image: image1.wmf]AB
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 (đọc là vectơ AB)
        + Một vectơ xác định còn được kí hiệu là 
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vectơ 
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2. Độ dài của một vectơ: đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó.

    Độ dài 
[image: image8.wmf]a
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 kí hiệu là 
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3. Giá của một vectơ : Giá của một vectơ là đường thẳng chứa vectơ đó.

Như vậy: Giá của vectơ 
[image: image11.wmf]AB
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 là đường thẳng AB.
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             Nhận xét : Vectơ 
[image: image12.wmf]AB
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 có :

· Giá là đường thẳng AB (phương)

· Điểm đầu A, điểm cuối B (chiều từ A đến B)
· Độ dài 
[image: image13.wmf]ABAB
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1. Vectơ – không : Vectơ – không là vectơ có điểm đầu và điểm cuối trùng nhau.

Ký hiệu : 
[image: image14.wmf],,...
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 ký hiệu chung là 
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2. Hai vectơ cùng phương là hai vectơ có giá song song hoặc trùng nhau.

 Như vậy : 

- Nếu hai vectơ cùng cùng phương với một vectơ thứ 3 (khác vectơ – không) thì chúng cùng phương với nhau.

- Vectơ – không được xem là cùng phương với mọi vectơ.

      Ví dụ 1: Các cặp vectơ cùng phương
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Các cặp vectơ cùng phương.

Ví dụ 2: Các cặp vectơ không cùng phương

[image: image606.jpg]
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Các cặp vectơ không cùng phương.

3. Hai vectơ cùng hướng, ngược hướng 
        Xét các cặp vectơ cùng phương :





     (a)



(b)


(c)


(d)

 

- Trường hợp (a) và (c) ta nói hai vectơ đó cùng hướng (cùng phương, cùng chiều)
- Trường hợp (b) và (d) ta nói hai vectơ đó ngược hướng (cùng phương, ngược chiều)
Như vậy:

- Nếu hai vectơ cùng phương thì hoặc chúng cùng hướng, hoặc chúng ngược hướng.

- Vectơ – không được xem là cùng hướng với mọi  vectơ.

4. Hai vectơ bằng nhau: Hai vectơ được gọi là bằng nhau nếu chúng cùng hướng và cùng độ dài.

    Ký hiệu : 
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     Như vậy : 
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Ví dụ 3: Các cặp vectơ bằng nhau




(A)


(B)



(C)



Các cặp vectơ bằng nhau


Ví dụ 4 : Các cặp vectơ không bằng nhau





     (a)



(b)


(c)


(d)


                        (e)
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Các cặp vectơ không bằng nhau.

- Các vectơ – không đều bằng nhau.
- Nếu    
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  (T/C bắc cầu)

- Nếu cho trước vectơ 
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 và một điểm O thì tồn tại duy nhất điểm A sao cho 
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II. BÀI TẬP ÁP DỤNG

 Bài 1: Cho tam giác ABC đều, cạnh dài 3 cm.

a. Liệt kê các vectơ khác vectơ – không có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tam giác ABC.

b. Hãy chỉ ra các vectơ cùng phương với nhau (nếu có).

c. Hãy chỉ ra các vectơ cùng hướng với nhau (nếu có).

d. Tính độ dài các vectơ .

e. Các vectơ đã nêu có bằng nhau không? Tại sao?

Giải

a. Liệt kê các vectơ :
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b. Các cặp vectơ cùng phương :
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c. Không có vectơ nào cùng hướng với nhau.

d. Vì tam giác ABC đều cạnh dài 3 cm nên các vectơ này đều có độ dài bằng 3 cm

e. Các vectơ kể trên không có vectơ nào bằng nhau vì chúng không cùng hướng (mặc dù có cùng độ dài)

Bài 2: Cho hình bình hành ABCD, có O là giao điểm hai đường chéo.

a. Hãy chỉ ra các vectơ khác vectơ – không bằng nhau.

b. Xác định điểm E sao cho 
[image: image25.wmf]BEAC
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. Hỏi tứ giác ABEC là hình gì? Tại sao?

Giải

a. Các vectơ bằng nhau:
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b. Xác định điểm E : 

Vì 
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 nên điểm E thuộc đường thẳng qua B song song AC và thỏa vectơ 
[image: image28.wmf]BE
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 cùng chiều với vectơ 
[image: image29.wmf]AC
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, BE = AC.

Điểm E xác định được là duy nhất

· Tứ giác ABEC là hình bình hành.

Thật vậy :

Ta có 
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 ( tứ giác ABEC là hình bình hành

                                                               BÀI TẬP 
Bài 1: Cho hình vuông ABCD . Liệt kê tất cả các vectơ bằng nhau.
Bài 2: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, I lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Tìm các cặp vectơ bằng nhau. 

Bài 3: Cho tam giác ABC. Hãy dựng các điểm D và E sao cho : 
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Nhận xét gì về hai vectơ 
[image: image33.wmf] 
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Bài 4: Cho tam giác ABC cân ở A, đường cao AH. Các mệnh đề  sau đây đúng hay sai ? (giải thích)
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Bài 5: Cho ba vectơ 
[image: image35.wmf],,
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cùng phương. Chứng tỏ rằng có ít nhất hai vectơ trong chúng có cùng hướng.
Bài 6: Chứng minh rằng : Nếu A, B, C là ba điểm phân biệt và 
[image: image36.wmf] 
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 thì ba điểm A, B, C thẳng hàng. 
Bài 7: Cho tứ giác ABCD. Chứng minh: Tứ giác ABCD là hình bình hành 
[image: image37.wmf]ABDC
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Bài 8: Hãy nêu dấu hiệu nhận biết một tứ giác là hình thoi bằng kiến thức về vectơ.

§2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 1. Định nghĩa. Cho hai vectơ 
[image: image38.wmf] 
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. Từ một điểm A nào đó ta vẽ 
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, rồi từ điểm B ta vẽ tiếp 
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. Khi đó 
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 được gọi là tổng của hai vectơ 
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Ký hiệu : 
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Như vậy: 
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2. Các tính chất
a. Giao hoán: 
[image: image48.wmf]abba
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b. Kết hợp: 
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c. Cộng với vectơ – không : 
[image: image50.wmf]0
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3. Các qui tắc cộng 
a. Qui tắc ba điểm:   

        Với ba điểm A, B, C bất kỳ ta luôn có : 
[image: image51.wmf] 
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b. Qui tắc hình bình hành :

         Nếu ABCD là hình bình hành thì 
[image: image52.wmf] 
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c. Qui tắc trung điểm:

        Nếu I là trung điểm đoạn thẳng AB thì 
[image: image53.wmf]0
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d. Qui tắc trọng tâm:

         Nếu G là trọng tâm tam giác ABC thì 
[image: image54.wmf]0
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4. Vectơ đối của một vectơ :


Nếu 
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 thì hai vectơ 
[image: image56.wmf] 
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gọi là hai vectơ đối nhau.


Vectơ đối của vectơ 
[image: image57.wmf]a
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 được ký hiệu là 
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 Ví dụ 1: Các cặp vectơ đối nhau 



       (a)


       (b)




(c)





Các cặp vectơ đối nhau


Như vậy :

· 
[image: image59.wmf]ba
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 đối nhau 
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· Vectơ – không có vectơ đối là chính nó.

· Vectơ 
[image: image63.wmf]AB
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 có vectơ đối là 
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, tức là 
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5. Hiệu của hai vectơ :


Hiệu của hai vectơ 
[image: image66.wmf] 
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là tổng của vectơ 
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 và vectơ đối của 
[image: image68.wmf]b
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Ký hiệu : 
[image: image69.wmf]ab
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Như vậy : 
[image: image70.wmf]aba
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6. Bài toán dựng vectơ hiệu 

Cho 
[image: image71.wmf] 
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. Hãy dựng vectơ hiệu 
[image: image72.wmf]ab
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Giải 
  Cách dựng:                                                                                                B

- Lấy một điểm O tùy ý

- Từ O vẽ 
[image: image73.wmf]OAa
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- Cũng từ O vẽ 
[image: image76.wmf]OBb
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Khi đó : 
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Chứng minh :


Thật vậy : 
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[image: image81.wmf]()

OAOB

=+-

uuuruuur
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7. Qui tắc trừ : Cho vectơ
[image: image83.wmf]AB
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 và một điểm O tùy ý, ta có :
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  (Chèn điểm O bên trái)

· 
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 (Chèn điểm O bên phải)

Ví dụ 2: 


Cho hình thoi ABCD có BÂD = 60o và một điểm M tùy ý.

a. Tính : 
[image: image86.wmf]MBMABC
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b. Tính 
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Giải 
a. Ta có : 
[image: image88.wmf]AB
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b. Tính các độ dài :

· 
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                 A    60o         O                     C
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- Tính AC : 

 Gọi O là giao điểm hai đường chéo của hình thoi ABCD

( AC = 2AO

Dễ thấy AO là đường cao của tam giác đều ABD
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Vậy : 
[image: image92.wmf]3
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II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG 
Dạng 1 :


 

Tính tổng của hai hay nhiều vectơ

Phương pháp giải:



Sử dụng các tính chất và các qui tắc cộng để thực hiện tính tổng các vectơ theo yêu cầu.

Ví dụ 3: Cho tứ giác ABCD, tính : 
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Giải

a)  Áp dụng qui tắc ba điểm :                                                     B                     C
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b) Ta có : 
[image: image95.wmf]ABCDBCDAABBCCDDA
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Dạng 2 : 




Tính độ dài của vectơ tổng : Tính  
[image: image100.wmf]abc
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Phương pháp giải:


- Sử dụng các qui tắc và các tình chất của phép cộng để tính tổng 
[image: image101.wmf]abcd
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- Tính độ dài vectơ 
[image: image102.wmf]d
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bằng các kiến thức hình học phẳng đã được học.

Ví dụ 4: Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 3, AC = 4. 

a. Tính độ dài cạnh BC

b. Tính 
[image: image103.wmf],,
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Giải 
a. Tính độ dài cạnh BC :

Tam giác ABC vuông tại A ( BC2 = AB2 + AC2
                                                          = 32    + 42 = 52                   
                                                                                                           C

                                             ( BC = 5

b. Tính độ dài các vectơ tổng :

· Ta có : 
[image: image104.wmf]ABBCAC

+=

uuuruuuruuur

                                                         4 


[image: image105.wmf]4
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· Ta có : 
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[image: image107.wmf]5

ABCACBCB

+===

uuuruuuruuur


· Áp dụng qui tắc hình bình hành, ta có :


[image: image108.wmf]ABACAD
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(D : là đỉnh hình bình hành ABDC)


[image: image109.wmf]ABACADAD
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Mặt khác hình hình hành ABDC có BÂC = 90o ( ABDC là hình chữ nhật

( AD = BC = 5

Vậy : 
[image: image110.wmf]5
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Dạng 3 :




Chứng minh đẳng thức vectơ (A, B là các biểu thức vectơ)

Ví dụ 5: Cho bốn điểm, A, B, C, D. Chứng minh rằng : 
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                                                          Giải 
Ta có :
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                                                        BÀI TẬP
Bài 1: Cho 5 điểm A, B, C, D, E tùy ý. Tính các vectơ tổng sau:
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Bài 2: Cho tam giác ABC đều cạnh bằng a. Tính độ dài của vectơ tổng 
[image: image114.wmf]ABAC
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.

Bài 3: Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = 2a, CD = a. I là trung điểm của AD. 
 Tính 
[image: image115.wmf]IBIC
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Bài 4: Chứng minh rằng nếu 
[image: image116.wmf]ABCD
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 thì 
[image: image117.wmf]ACBD
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Bài 5: Tứ giác ABCD là hình gì nếu 
[image: image118.wmf] 
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Bài 6: Cho bốn điểm bất kỳ M, N, P, Q. Chứng minh các đẳng thức sau :



[image: image119.wmf])))
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Bài 7: Cho 6 điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh : 
[image: image120.wmf]ADBECFAEBFCD
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Bài 8: Chứng minh rằng với hai vectơ không cùng phương 
[image: image121.wmf] 
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[image: image122.wmf]ababab
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Bài 9: Cho tam giác ABC. Các điểm M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC. Chứng minh rằng với điểm O bất kỳ ta có : 
[image: image123.wmf]OAOBOCOMONOP
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Bài 10: Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh đẳng thức : 
[image: image124.wmf]ABCDACDB
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Bài 11: Cho hình bình hành ABCD, M là một điểm tùy ý.  Chứng minh rằng : 
[image: image125.wmf]MAMCMBMD
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Bài 12: Cho ngũ giác ABCDE. Chứng minh : 
[image: image126.wmf]ABBCCDAEDE
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Bài 13: Cho hình thang ABCD có cạnh đáy AB = a, CD = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Tính 
[image: image127.wmf]MAMCMN
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Bài 14: Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng :  
[image: image128.wmf]ADBECFAFBDCE
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Bài 15: Cho tam giác ABC đều cạnh a, H là trung điểm cạnh BC. Tính 
[image: image129.wmf]CAHC
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§3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
 1. Định nghĩa. Tích của một số thực k với vectơ 
[image: image130.wmf]a

r

là một vectơ, ký hiệu là 
[image: image131.wmf]ka

r

, được xác định như sau :
a) Nếu k ( 0 thì vectơ 
[image: image132.wmf]ka

r

cùng hướng với vectơ 
[image: image133.wmf]a

r

;

Nếu k < 0 thì vectơ 
[image: image134.wmf]ka
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 ngược hướng với vectơ 
[image: image135.wmf]a
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.
b) 
[image: image136.wmf].
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Ví dụ 1: Cho I là trung điểm đoạn thẳng AB. Khi đó :
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2. Các tính chất 
Cho hai vectơ 
[image: image138.wmf],
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và các số thực k, l tùy ý, ta có :
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3. Các qui tắc 
a. Qui tắc trung điểm 
Điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB 
[image: image140.wmf]2
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 (M là điểm tùy ý)

                                    M


                                            A                 I                   B

b. Qui tắc trọng tâm 
Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC 
[image: image141.wmf]3
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 (M là điểm tùy ý)

                                     A

                                       G

                                       B                                           C
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4. Điều kiện cùng phương của hai vectơ 

Vectơ 
[image: image142.wmf]a
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 cùng phương với 
[image: image143.wmf]0
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image144.wmf]:
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5. Điều kiện để ba điểm thẳng hàng 

Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
[image: image145.wmf]:
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6. Biểu thị một vectơ theo hai vectơ không cùng phương 
   Định lí. Cho hai vectơ không cùng phương 
[image: image146.wmf] 
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. Khi đó mọi vectơ 
[image: image147.wmf]x
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 đều có thể biểu thị một cách duy nhất qua hai vectơ 
[image: image148.wmf] 
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, nghĩa là có duy nhất cặp số m và n sao cho 
[image: image149.wmf]xmanb
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II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG 

Dạng 1:   Chứng minh một dấu hiệu hình học.
Phương pháp giải:






       

      

 B                      C

Sử dụng các điều kiện tương ứng như:                             

1. Tứ giác ABCD là hình bình hành                                       A                       D





          
       
[image: image150.wmf]ABADAC
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2. Tứ giác ABCD là hình thoi 
[image: image151.wmf]ABDC
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3.  Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
[image: image152.wmf]:
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4. Đường thẳng AB song song với đường thẳng CD 
[image: image153.wmf]()
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Dạng 2:  Xác định điểm M thoả một đẳng thức vectơ cho trước.
Phương pháp giải:

- Biến đổi đẳng thức cho về dạng 
[image: image154.wmf]AMv
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(trong đó A là điểm cố định, 
[image: image155.wmf]v
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 là vectơ không đổi)

- Lấy A làm điểm đầu, dựng 
[image: image156.wmf]AMv
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- Điểm cuối M là điểm cần xác định.

· Trường hợp đặc biệt :


[image: image157.wmf]0
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Dạng 3:  Phân tích (biểu thị) vectơ 
[image: image158.wmf]x
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 theo hai vectơ không cùng phương 
[image: image159.wmf],
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Phương pháp:

   Sử dụng linh hoạt các qui tắc biến đổi vectơ (quy tắc 3 điểm, quy tắc hình bình hành, …) 

để viết vectơ 
[image: image160.wmf]x
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 dưới dạng 
[image: image161.wmf]xmanb
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Ví dụ 1: Cho tam giác ABC. Trên ba cạnh AB, BC, CA lần lượt lấy 3 điểm M, N, P sao cho M là trung điểm AB, 
[image: image162.wmf]13
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a. Chứng minh rằng : 
[image: image163.wmf]21
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b. Biểu thị vectơ 
[image: image164.wmf] 
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c. Trên đoạn AN lấy điểm I sao cho 
[image: image165.wmf]169
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. Chứng minh 3 điểm M, P, I thẳng hàng.

Giải

a. Chứng minh :
[image: image166.wmf]21
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Ta có : 
[image: image167.wmf]1
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b. Biểu thị vectơ 
[image: image169.wmf] 
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Ta có :  M là trung điểm AB (gt) 
[image: image170.wmf]1
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Khi đó :
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        hay 
[image: image172.wmf]13
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c. Chứng minh 3 điểm M, P, I thẳng hàng.

Ta có :
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Khi đó :
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[image: image175.wmf]1
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Vậy ba điểm M, P, I thẳng hàng.

BÀI TẬP

Bài 1: Gọi I là trung điểm của đoạn AB và O là điểm tùy ý. Chứng minh : 
[image: image176.wmf]2
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Bài 2: Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm hai đường chéo AC và BD. Chứng minh 
[image: image177.wmf]2
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Bài 3: Chứng minh G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi 
[image: image178.wmf]0
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Bài 4: Cho G là trọng tâm của tam giác ABC, O là điểm tùy ý. Chứng minh 
[image: image179.wmf]3
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Bài 5: Chứng minh rằng nếu G và G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác ABC và A’B’C’ thì 
[image: image180.wmf]3''''
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Từ kết quả trên hãy suy ra điều kiện cần và đủ để hai tam giác ABC và A’B’C’ có cùng trọng tâm.

Bài 6: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AD và BC. Chứng minh :


a. 
[image: image181.wmf](
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b. 
[image: image182.wmf](
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Bài 7: Cho hình bình hành ABCD. Chứng minh : 
[image: image183.wmf]23
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Bài 8: Cho tam giác ABC. Gọi M là một điểm trên đoạn BC sao cho : MB = 2MC. 
Chứng minh rằng : 
[image: image184.wmf]12
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Bài 9: Cho tam giác ABC, hãy dựng các điểm M, N, P, Q thỏa 


[image: image185.wmf].20.0
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Bài 10: Cho tam giác ABC và 2 điểm I, J xác định bởi : 
[image: image186.wmf]30 230
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Chứng minh rằng ba điểm I, J, B thẳng hàng.

Bài 11: Cho tam giác ABC. Điểm I trên cạnh AC sao cho 
[image: image187.wmf]1
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a. Chứng minh 
[image: image189.wmf]3
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b. Chứng minh B, I, J thẳng hàng.

c. Hãy dựng điểm J thỏa điều kiện đầu bài.

Bài 12: Cho lục giác đều tâm O có cạnh a.

a. Phân tích vectơ 
[image: image190.wmf]AD

uuur

 theo hai vectơ 
[image: image191.wmf] 

ABAF

uuuruuur

vµ

.

b. Tính độ dài của vectơ 
[image: image192.wmf]11
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§ 4. TRỤC TỌA ĐỘ VÀ HỆ TRỤC TỌA ĐỘ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Trục tọa độ: (O, 
[image: image193.wmf]i

r

) hay trục Ox

· a là tọa độ của 
[image: image194.wmf]u
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 trên trục (O, 
[image: image195.wmf]i
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[image: image196.wmf]uai
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· Tọa độ của vectơ 
[image: image197.wmf]AB
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 trên trục (O, 
[image: image198.wmf]i
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) được ký hiệu là 
[image: image199.wmf]AB

 _ đọc là độ dài đại số của vectơ 
[image: image200.wmf]AB
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 trên trục Ox. Khi đó : 
[image: image201.wmf]BA
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· xM là tọa độ của điểm M trên trục Ox 
[image: image202.wmf].
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2. Hệ trục tọa độ: 
[image: image203.wmf](,,)
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a. Tọa độ của vectơ:

· Tọa độ vectơ 
[image: image204.wmf]u
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 được ký hiệu 
[image: image205.wmf](
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· Cho hai vectơ 
[image: image206.wmf](;) (';')
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3) Điều kiện bằng nhau: 
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4) Điều kiện cùng phương: 
[image: image211.wmf]a
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 cùng phương 
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b. Tọa độ điểm:

· Tọa độ điểm M được ký hiệu M(xM ; yM) 
[image: image215.wmf]..
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· Cho ba điểm A(xA ; yA) , B(xB ; yB), C(xC ; yC).

1) 
[image: image216.wmf](;)
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2) I là trung điểm AB 
[image: image217.wmf]2
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3) G là trọng tâm của tam giác ABC 
[image: image218.wmf]3
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4) Tọa độ các điểm đối xứng :

· A1 đối xứng với A qua Ox ( A1(xA ; – yA)

· A2 đối xứng với A qua Oy ( A2(– xA ; yA)

· A3 đối xứng với A qua O ( A3(– xA ; – yA)
II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG
Dạng 1:




Xác định tọa độ điểm, tọa độ vectơ thỏa điều kiện cho trước.
Phương pháp giải:


Tùy trường hợp cụ thể mà ta sử dụng các điều kiện vectơ tương ứng. 

Nhắc lại một số trường hợp thường gặp :

· Ba điểm A, B, C thẳng hàng 
[image: image219.wmf]:
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· Tứ giác ABCD là hình bình hành 
[image: image220.wmf]ABDC
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Ví dụ 1: Cho ba điểm A(-1 ; 2), B(1 ; 4), C(3 ; 1)

a. Xác định tọa độ trung điểm cạnh BC.

b. Xác định tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

c. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

d. Gọi M là giao điểm của AB với Oy. Xác định tọa độ điểm M.

e. E là điểm thỏa : 
[image: image221.wmf]250
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. Tìm tọa độ điểm E.

Giải :

a. Xác định tọa độ trung điểm cạnh BC.

I là trung điểm đoạn BC 
[image: image222.wmf]13
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b. Xác định tọa độ trọng tâm của tam giác ABC.

G là trọng tâm của tam giác ABC 
[image: image223.wmf]3
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[image: image224.wmf]113
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c. Tìm tọa độ điểm D để tứ giác ABCD là hình bình hành.

Giả sử D(x ; y). Ta có :



[image: image225.wmf](1;2)
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Tứ giác ABCD là hình bình hành 
[image: image227.wmf]ADBC

Û=

uuuruuur



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image228.wmf]121
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Vậy D(1 ; –1).

d. Gọi M là giao điểm của AB với Oy. Xác định tọa độ điểm M.

Do M ( Oy , M ( AB nên M(0 ; y) và 
[image: image229.wmf]AM
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 cùng phương với 
[image: image230.wmf]AB
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Ta có : 
[image: image231.wmf](1;2)
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[image: image232.wmf](11;42)(2;2)
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Khi đó :  1.2 – 2.(y – 2) = 0

· y = 3

· M(0 ; 3).

e. E là điểm thỏa : 
[image: image233.wmf]250
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. Tìm tọa độ điểm E.

Giả sử E(x ; y). Ta có :



[image: image234.wmf](1;2)
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[image: image235.wmf](1;4)
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Khi đó :
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Ví dụ 2 : Cho ba vectơ 
[image: image238.wmf](2;5),(4;1),(0;5)
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a. Xác định tọa độ của 
[image: image239.wmf]3
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b. Xác định hai số m, n sao cho 
[image: image240.wmf]ambnc
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Giải

a. Xác định tọa độ của 
[image: image241.wmf]3
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Gọi (x ; y) là tọa độ của vectơ 
[image: image242.wmf]v
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b. Xác định hai số m, n sao cho 
[image: image244.wmf]ambnc
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Ta có :
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Dạng 2:




Chứng minh một dấu hiệu hình học
Phương pháp giải:



          Chỉ việc chứng minh điều kiện vectơ tương ứng. Lưu ý sử dụng các công thức tọa độ.

Ví dụ 3: Cho ba điểm A(1 ; 2), B(0 ; 3), C(5 ; -2). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Giải

 Ta có : 
[image: image246.wmf](1;1),(4;4)
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[image: image247.wmf]4

ACAB

=-

uuuruuur


( Ba điểm A, B, C thẳng hàng. (Đpcm)

                                                   BÀI TẬP

Bài 1. Viết tọa độ các vectơ sau:


[image: image248.wmf]1
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Bài 2. Cho 
[image: image249.wmf](1;2),(0;3)

ab

==

rr
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[image: image250.wmf]1
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Bài 3. Tìm tọa độ điểm B trong các trường hợp sau :

a. 
[image: image251.wmf]53
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b. 
[image: image252.wmf]OBji
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c. 
[image: image253.wmf](2;2)
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 và A(1 ; –3)


d. 
[image: image254.wmf]23;4
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Bài 4. Cho hình bình hành ABCD. Biết A(1 ; –3), B(3 ; 1), C(5 ; –5). 

a. Tính tọa độ điểm D.

b. Gọi I là tâm hình bình hành ABCD. Tính 
[image: image255.wmf]OI
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 (với O là gốc tọa độ)

Bài 5. Cho 
[image: image256.wmf](2;1),(3;4),(7;2)
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     a.   Tìm toạ độ của vectơ 
[image: image257.wmf]23
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     b.   Tìm toạ độ của vectơ 
[image: image258.wmf]x
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 sao cho 
[image: image259.wmf]xabc
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     c.   Tìm các số k, l để 
[image: image260.wmf]ckalb
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Bài 6. Cho ba điểm A(–1 ; 1), B(1 ; 3), C(–2 ; 0). Chứng minh ba điểm A, B, C thẳng hàng.

Bài 7. Cho tam giác ABC có A(–3 ; 6), B(9 ; –10), C(–5 ; 4).

a. Tìm tọa độ trung điểm các cạnh của tam giác ABC.

b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c. Tìm tọa độ điểm D sao cho tứ giác BGCD là hình bình hành.

d. A’ là điểm đối xứng với A qua B. Tìm tọa độ điểm A’

Bài 8. Cho bốn điểm A(–2 ; –3), B(3 ; 7), C(0 ; 3), D(–4 ; –5). 

Chứng minh rằng hai đường thẳng AB và CD song song với  nhau.

Bài 9. Cho tam giác ABC. Các điểm M(1 ; 1), N(2 ; 3), P(0 ; –4) lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB. 

a. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác.

b. Chứng minh hai tam giác ABC và MNP có trọng tâm trùng nhau.

Bài 10. Cho tam giác ABC có A(1 ; –1), B(5 ; –3) đỉnh C trên Oy và trọng tâm G trên Ox. Tìm tọa độ của C.

Bài 11. Cho ba điểm A(–4 ; 1), B(2 ; 4), C(2 ; –2)

a. Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b. Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c. Tìm tọa độ điểm D sao cho C là trọng tâm tam giác ABD.

Bài 12. Cho ba vectơ 
[image: image261.wmf](2;2),(1;4),(5;0)
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. Hãy tìm hai số m, n sao cho 
[image: image262.wmf]..
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Bài 13. Cho ba điểm A(2 ; 5), B(1 ; 1), C(3 ; 3).

a. Tìm tọa độ điểm D sao cho 
[image: image263.wmf]32
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b. Tìm tọa độ điểm P sao cho : 
[image: image264.wmf]32
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c. Tìm tọa độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm tọa độ tâm hình bình hành đó.

ÔN TẬP CHƯƠNG I
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Các phép toán : cộng, trừ hai vectơ; nhân một số với một vectơ.

2. Các qui tắc thực hành :

a.  Qui tắc ba điểm :   

Với ba điểm A, B, C bất kỳ ta luôn có : 
[image: image265.wmf] 
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  (chèn giữa)

b.   Qui tắc trừ : Cho vectơ
[image: image266.wmf]AB
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 và một điểm O tùy ý, ta có :

· 
[image: image267.wmf]ABOBOA
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  (chèn trái)

· 
[image: image268.wmf]ABAOBO
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 (chèn phải)

c.   Qui tắc hình bình hành :

Tứ giác ABCD là hình bình hành 
[image: image269.wmf]ADBC
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[image: image270.wmf] 
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d.  Qui tắc trung điểm :

Điểm I là trung điểm đoạn thẳng AB  
[image: image271.wmf]0
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[image: image272.wmf]2
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  (M : tuỳ ý)

e.  Qui tắc trọng tâm :

Điểm G là trọng tâm tam giác ABC  
[image: image273.wmf]0
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[image: image274.wmf]3
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 (M: tuỳ ý)


3. Toạ độ của vectơ và điểm : Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho 
[image: image275.wmf](;),(';')
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và các điểm A(xA ; yA), B(xB ; yB), C(xC ; yC). Cho trước số thực k. 

Khi đó ta có các công thức sau :

a. 
[image: image276.wmf](';')

abxxyy

±=±±

rr

 

b. 
[image: image277.wmf].(;)
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c. Điều kiện bằng nhau : 
[image: image278.wmf]'
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d. Điều kiện cùng phương : 
[image: image279.wmf]a
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 cùng phương 
[image: image280.wmf](,0)
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[image: image281.wmf].'.'0
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e. 
[image: image282.wmf](;)
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f. I là trung điểm AB 
[image: image283.wmf]2
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g. G là trọng tâm của tam giác ABC 
[image: image284.wmf]3
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h. Tọa độ các điểm đối xứng :

· A1 đối xứng với A qua Ox ( A1(xA ; – yA)

· A2 đối xứng với A qua Oy ( A2(– xA ; yA)

· A3 đối xứng với A qua O ( A3(– xA ; – yA)

· A’ đối xứng với A qua B ( A’(2xB – xA ; 2yB – yA)

II. BÀI TẬP 
Bài 1. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Đặt 
[image: image285.wmf],
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. Hãy biểu thị mỗi vectơ 
[image: image286.wmf],,,
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 qua các vectơ 
[image: image287.wmf]ab
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Bài 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB và CD. Chứng minh rằng :



[image: image288.wmf]2
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Bài 3. Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kỳ, ta có : 



[image: image289.wmf]1
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Bài 4. Cho đoạn thẳng AB và điểm I sao cho 
[image: image290.wmf]230
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a. Tìm số k sao cho 
[image: image291.wmf].
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b. Chứng minh rằng với mọi điểm M, ta có :
[image: image292.wmf]23
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Bài 5. Cho tam giác ABC.

a. Tìm các điểm M và N sao cho 
[image: image293.wmf]0
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 và 
[image: image294.wmf]20
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b. Với các điểm M, N ở câu a, tìm các số p và q sao cho : 
[image: image295.wmf]MNpABqAC
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Bài 6. Cho lục giác ABCDEF. Gọi P, Q, R, S, T, U lần lượt là trung điểm các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác PRT và QSU có trọng tâm trùng nhau.

Bài 7. Cho ( ABC. Gọi M là trung điểm của AB và N là một điểm trên cạnh AC sao cho              NA = 2NC. Gọi K là trung điểm của MN. Phân tích vectơ 
[image: image296.wmf]AK
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 theo hai vectơ 
[image: image297.wmf] 
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Bài 8.  Cho tam giác ABC, xác định các định M, N, P thỏa :


[image: image298.wmf]2,30,0
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a. Tính 
[image: image299.wmf],
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[image: image300.wmf] 
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b. Chứng minh M, N, P thẳng hàng.

Bài 9. Cho tam giác ABC, hãy dựng các điểm P, I thỏa :

     
[image: image301.wmf].2;.

aPAPBCBbIAIBICABAC

+=++=+

uuuruuuruuuruuruuruuruuuruuur


Bài 10. trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho ba điểm A(-1 ; 3), B(4 ; 2), C(3 ; 5).

a. Chứng minh ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

b. Tìm toạ độ điểm D sao cho 
[image: image302.wmf]3
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c. Tìm toạ độ điểm E sao cho O là trọng tâm của tam giác ABE.

CHƯƠNG II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ & ỨNG DỤNG

§5. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KỲ 

(Từ 0o – 180o)

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Định nghĩa 
	
Với mỗi góc ( (0o ( ( ( 180o), ta xác định điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho 
[image: image303.wmf]·

MOx

 = (. Giả sử M(xo, yo), khi đó :

· sin của góc ( là yo. Ký hiệu: sin( = yo.
· côsin của góc ( là xo. Ký hiệu: cos( = xo.
· tang của góc ( là 
[image: image304.wmf]o
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 (xo ( 0). Ký hiệu: tan( = 
[image: image305.wmf]o
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· côtang của góc ( là 
[image: image306.wmf]o
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 (yo ( 0).  Ký hiệu: cot( = 
[image: image307.wmf]o
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Các số sin(, cos(, tan(, cot( được gọi là các giá trị lượng giác của góc (.


Ví dụ 1: Tìm các giá trị lượng giác của góc 45o. 

· Lấy điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho : 
[image: image308.wmf]·

xOM

 = 45o.

· Khi đó tọa độ của điểm M
[image: image309.wmf]22
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· Vậy: sin45o = 
[image: image310.wmf]2

2

, cos45o = 
[image: image311.wmf]2
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, tan45o = 1, cot45o = 1 
2.Tính chất 
	
sin( = sin(180o – ()


tan( = –tan(180o – ()


cos( = –cos(180o – ()

cot( = –cot (180o – ()


Ví dụ 2: Tính giá trị lượng giác của góc 135o.

· sin135o = sin(180o – 135o) = sin45o = 
[image: image312.wmf]2

2

; cos135o = –cos(180o – 135o) 
                                                                                    = –cos45o = –    
[image: image313.wmf]2

2

.
· tan135o = –tan(180o – 135o) = –tan45o = –1; cot135o = –cot(180o – 135o) = –cot45o = –1

3. Giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt:

	
	0o
	30o
	45o
	60o
	90o
	120o
	135o
	150o
	180o

	sin(
	0
	
[image: image314.wmf]1

2


	
[image: image315.wmf]2
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[image: image316.wmf]3
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	1
	
[image: image317.wmf]3
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[image: image318.wmf]2
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[image: image319.wmf]1
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	cos(
	1
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[image: image321.wmf]2
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[image: image322.wmf]1
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[image: image323.wmf]1
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[image: image324.wmf]2

2

-


	
[image: image325.wmf]3
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	–1

	tan(
	0
	
[image: image326.wmf]3
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[image: image327.wmf]3
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[image: image328.wmf]3
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	–1
	
[image: image329.wmf]3
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	cot(
	((
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[image: image331.wmf]3

3


	0
	
[image: image332.wmf]3
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	–1
	
[image: image333.wmf]3
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Ví dụ 3 : Tìm các giá trị lượng giác của góc : 
a) 60o

b) 150o
Giải

a. sin60o = 
[image: image334.wmf]3

2

;

cos60o = 
[image: image335.wmf]1

2

;

tan60o = 
[image: image336.wmf]3

;

cot60o = 
[image: image337.wmf]3

3


b. sin150o = 
[image: image338.wmf]1

2

;

cos150o = 
[image: image339.wmf]3

2

-

;
tan150o = 
[image: image340.wmf]3
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-

;
cot150o = 
[image: image341.wmf]3
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II. BÀI TOÁN ÁP DỤNG 
· Dạng 1: Tính giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt
	· Phương pháp giải: 

- Tìm tọa độ điểm M(xo, yo) sao cho 
[image: image342.wmf]·

xOM

 = ( trên nửa đường tròn đơn vị, ta có:


sin( = yo ; 
cos( = xo; 
tan( = 
[image: image343.wmf]o
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; 
cot( = 
[image: image344.wmf]o
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- Sử dụng tính chất: (2 góc bù nhau)


sin(180o – () = sin(; 

cos(180o – () = – cos(; 


tan(180o – () = – tan(; 
           cot(180o – () = – cot(.


Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức :
A = cos2120o – sin2150o + 2tan2135o – sin290o
B = cos20o + cos40o + cos160o + cos140o
Giải

A 
= cos2120o – sin2150o + 2tan2135o – sin290o 

= 
[image: image345.wmf]22
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B 
= cos20o + cos40o + cos160o + cos140o
= cos20o + cos40o + (–cos20o) + (–cos40o) = 0

· DẠNG 2: chứng minh các hệ thức về giá trị lượng giác
	· Phương pháp giải:

· Dựa vào định nghĩa giá trị lượng giác của góc ( (0 ( ( ( 180o).

· Dựa vào tính chất của tổng 3 góc của một tam giác bằng 180o.


Bài 2: Cho (ABC. CMR:
a) sinA = sin(B + C)

b) cosA = – cos(B + C)

Giải

a. CMR : sinA = sin(B + C)

Trong (ABC ta có : A + B + C = 180o
Do đó : VP = sin(B + C) = sin(180o – A) = sinA = VT (đpcm)

b. CMR : cosA = –cos(B + C)

VP = –cos(B + C) = –cos(180o – A) = – (–cosA) = cosA = VT (đpcm)

Bài 3: CMR : cos2( + sin2( = 1
(0o ( ( ( 180o)

[image: image346.jpg]
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· Nếu ( = 0o thì cos2( + sin2( = 12 + 02 = 1

· Nếu ( = 90o thì cos2( + sin2( = 02 + 12 = 1

· Nếu ( = 180o thì cos2( + sin2( = (– 1)2 + 02 = 1

· Nếu ( ( 0o, ( ( 90o, ( ( 180o. Lấy điểm M (xo, yo) trên nửa đường tròn đơn vị sao cho 
[image: image348.wmf]·

xOM

 = (. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của M trên Ox, Oy.

Ta có : sin2( + cos2( = 
[image: image349.wmf]2

o

y

2

o

x

+

 = MH2 + OH2
(OMH vuông tại H ( MH2 + OH2 = OM2 = 1

(do OM là bán kính của đường tròn đơn vị).

Vậy : sin2( + cos2( = 1 (đpcm)

Bài 4: CMR: 
[image: image350.wmf]1

tan

α=

cot

α


(( ( 90o)

Trên nửa đường tròn đơn vị lấy điểm M(xo, yo) sao cho 
[image: image351.wmf]·

xOM

 = (. Theo định nghĩa ta có : tan( = 
[image: image352.wmf]o

o

y

x

; cot( = 
[image: image353.wmf]o

o

x

y

 nên tan(.cot( = 
[image: image354.wmf]o

o

y

x

.
[image: image355.wmf]o

o

x

y

 = 1 ( tan( = 
[image: image356.wmf]1

cot

α

 (đpcm).
BÀI TẬP

Bài 1: Tính giá trị của các biểu thức:

a. A = (2sin30o + cos135o – 3tan150o)(cos180o – cos60o)

b. B = sin290o + cos2120o + cos20o – tan260o + cot2135o
c. C = (cos150o + sin150o)(cos30o + sin30o)

d. D = cos0o + cos10o + cos20o + … + cos170o + cos180o
Bài 2: Đơn giản biểu thức:

a. A = (asin90o + btan45o)(acos0o + bcos180o)

b. B = 4a2.cos260o + 2ab.cos2180o + 
[image: image357.wmf]4

3

b2cos230o
c. C = cos16o + cos80o + cos100o + cos164o
d. D = 2sin(180o – ().cot( – cos(180o – ().tan(.cot(180o –  ()

Bài 3: Cho (ABC. CMR:

a. sin(A + B) = sinC

c. tan(A + B) = –tanC 

b. cos(A + B) = –cosC

d. cot(A + B) = –cotC

Bài 4: Chứng minh rằng :

a. 
[image: image358.wmf]2

2

1

1+tan

α=

cos

α


b. 
[image: image359.wmf]2

2

1

1+cot

α=

sin

α


Bài 5 : Cho 
[image: image360.wmf]tan

α=2

. Tính giá trị của biểu thức : E = 
[image: image361.wmf]-

3sin

αcosα

sin

α+cosα


§6. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Góc giữa hai vectơ
	Cho hai vectơ 
[image: image362.wmf] 

ab

rr

vµ

 khác 
[image: image363.wmf]0

r

. Từ điểm O nào đó ta vẽ



[image: image364.wmf]OA=a

uuurr

 và  
[image: image365.wmf]OB=b

uuurr

. Khi đó :


góc 
[image: image366.wmf]·

AOB

 là góc giữa 2 vectơ 
[image: image367.wmf]a

r

 và
[image: image368.wmf]b

r

.


Ký hiệu : 
[image: image369.wmf](

)

a,b

rr


· Nếu 
[image: image370.wmf]a=0

rr

 hoặc 
[image: image371.wmf]b=0

rr

 thì (
[image: image372.wmf]a,b

rr

) tùy ý

· Nếu (
[image: image373.wmf]a,b

rr

) = 90o thì 
[image: image374.wmf]ab

^

rr




Ví dụ 1: Cho (ABC vuông tại A và có 
[image: image375.wmf]µ

B

 = 60o. Khi đó : 


[image: image376.wmf](

)

o

BA,BC=60

uuuruuur







[image: image377.wmf](

)

o

BA,CB=120

uuuruuur







[image: image378.wmf](

)

(

)

o

AC,BC=CA,CB=30

uuuruuuruuuruuur



[image: image379.wmf](

)

o

AC,CB=150

uuuruuur



[image: image380.wmf](

)

o

AC,AB=90

uuuruuur


2. Tích vô hướng của hai vectơ 
Tích vô hướng của hai vectơ là một số, ký hiệu 
[image: image381.wmf]a.b

rr

 được xác định bởi :

	
[image: image382.wmf](

)

a.b=a.b.cosa,b

rrrrrr




Ví dụ 2: Cho hình vuông ABCD cạnh a. Tính 
[image: image383.wmf]AB.AC;AB.BC;AC.DC

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· 
[image: image384.wmf](

)

AB.AC=AB.AC.cosAB,AC

uuuruuuruuuruuuruuuruuur

 

    = 
[image: image385.wmf]o22

2

a.a2.cos45=a.2.=a

2


· 
[image: image386.wmf](

)

AB.BC=AB.BC.cosAB,BC

uuuruuuruuuruuuruuuruuur

 

   = a.a.cos90o = a2.0 = 0

· 
[image: image387.wmf](

)

AC.DC=AC.DC.cosAC,DC

uuuruuuruuuruuuruuuruuur

 = 
[image: image388.wmf]o22

2

a.a2.cos135=a.2.=a

2

æö

--

ç÷

ç÷

èø


Chú ý : 
[image: image389.wmf]2

2

a=a.a=a

rrrur


3. Tính chất 
	
Với 
[image: image390.wmf]a,b,c

rrr

 tùy ý và k ( 
[image: image391.wmf]¡

 Ta có : 

· 
[image: image392.wmf]a.b=b.a

rrrr




( 
[image: image393.wmf](

)

(

)

(

)

k.a.b=a.k.b=k.a.b

rrrrrr


· 
[image: image394.wmf]a.b=0ab

Û^

rrrr



( 
[image: image395.wmf](

)

ab±c=a.b±a.

rrrrrrr

c




4. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 
	 Trong hệ tọa độ : 
[image: image396.wmf](

)

0,i,jchoa=(x;y)b=(x';y')

,

rrrr


· Tích vô hướng của 2 vectơ : 
[image: image397.wmf]a.b=x.x'+y.y'

rr


· Độ dài của vectơ 
[image: image398.wmf]a

r

 : 
[image: image399.wmf]22

a=x+y

r


· Góc giữa hai vectơ : 
[image: image400.wmf](

)

2222

a.bx.x'+y.y'

cosa,b==

a.b

x+yx'+y'

.

rr

rr

rr

 (
[image: image401.wmf]a0,b0

¹¹

rrrr

)

· Đặc biệt : 
[image: image402.wmf]abx.x'+y.y'=0

^Û

rr




Ví dụ : Cho 
[image: image403.wmf]a=(3;1)b=(2;1)c=(5;m)

,,

-

rrr


a. Tính tích vô hướng 
[image: image404.wmf]a.b

rr



c. Tính góc giữa 2 vectơ 
[image: image405.wmf]a,b

rr


b. Tính độ dài của vectơ 
[image: image406.wmf]a

r



d. Tìm m để 
[image: image407.wmf]ac

^

rr


Giải

a. 
[image: image408.wmf]a.b

rr

 = 3.2 + (–1).1 = 6 – 1 = 5

b. 
[image: image409.wmf]a=9+1=10

r


c. 
[image: image410.wmf](

)

(

)

o

3.2+(1).152

cosa,b===a,b=45

2

9+14+150

Þ

-

rrrr


d. 
[image: image411.wmf]ac

^

rr

 ( 3.5 + (–1).m = 0 ( m = 15

5. Khoảng cách giữa hai điểm A(xA, yA); B(xB, yB) :

	· 
[image: image412.wmf]BABA

AB=(xx;yy)

--

uuur


· 
[image: image413.wmf]22

BABA

AB=AB=(xx)+(yy)

--

uuur




Ví dụ 3: Cho A(3; 2), B(–1; 5). Tính độ dài đoạn AB :

Giải


[image: image414.wmf]22

AB=AB=(13)+(52)=16+9=25=5

---

uuur


II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
· DẠNG 1 : Tính tích vô hướng của hai vectơ
	· Phương pháp giải:

· Xác định góc giữa 2 vectơ : 
[image: image415.wmf]a

r

 và 
[image: image416.wmf]b

r


· Áp dụng công thức : 
[image: image417.wmf](

)

a.b=a.b.cosa,b

rrrrrr




Bài 1: Cho (ABC đều cạnh a. H là trung điểm BC, G là trọng tâm của (ABC.
a. Tính 
[image: image418.wmf]AB.AC;AB.BC

uuuruuuruuuruuur


b. Tính 
[image: image419.wmf]AB.AH;BC.AH

uuuruuuruuuruuur


c. Tính 
[image: image420.wmf]GA.AC;GB.GC

uuuruuuruuuruuur


Giải

a. Tính 
[image: image421.wmf]uuuruuuruuuruuur

AB.AC;AB.BC

:
· 
[image: image422.wmf](

)

2

o

a

AB.AC=AB.AC.cosAB,AC=a.a.cos60=

2

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· 
[image: image423.wmf](

)

2

o

a

AB.BC=AB.BC.cosAB,BC=a.a.cos120=

2

-

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


b. Tính 
[image: image424.wmf]uuuruuuruuuruuur

AB.AH;BC.AH


· 
[image: image425.wmf](

)

2

o

a33a

AB.AH=AB.AH.cosAB,AH=a..cos30=

24

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· 
[image: image426.wmf]BC.AH=0(doAHBC)

^

uuuruuuruuuruuur


c. Tính 
[image: image427.wmf]uuuruuuruuuruuur

GA.AC;GB.GC


· 
[image: image428.wmf](

)

2

o

a3a

GA.AC=GA.AC.cosGA,AC=.a.cos150=

32

-

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· 
[image: image429.wmf](

)

2

o

a3a3a

GB.GC=GB.GC.cosGB,GC=..cos120=

336

-

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· DẠNG 2: Chứng minh các đẳng thức về vectơ có liên quan đến tích vô hướng
	· Phương pháp giải:

· Dùng quy tắc 3 điểm : 
[image: image430.wmf]AB+BC=AChayOAOB=BA

-

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


· Sử dụng tính phân phối của tích vô hướng :



[image: image431.wmf](

)

ab+c=a.b+a.c

rrrrrrr




[image: image432.wmf](

)

ab-c=a.ba.c

-

rrrrrrr




Bài 2: Cho (ABC với điểm M tùy ý. Chứng minh rằng :
a. 
[image: image433.wmf]MA.BC+MB.CA+MC.AB=0

uuuuruuuruuuruuuruuuruuur


b. 
[image: image434.wmf]22

MA.MB=OMOA

-

uuuuruuur

 (với O là trung điểm AB).

Giải

a. VT 
= 
[image: image435.wmf]MA.BC+MB.CA+MC.AB

uuuuruuuruuuruuuruuuruuur


= 
[image: image436.wmf](

)

(

)

MA.BC+MA+AB.CA+MA+AC.AB

uuuuruuuruuuuruuuruuuruuuuruuuruuur


= 
[image: image437.wmf]MA.BC+MA.CA+AB.CA+MA.AB+AC.AB

uuuuruuuruuuuruuuruuuruuuruuuuruuuruuuru

uur


= 
[image: image438.wmf](

)

(

)

MA.BC+CA+AB+AB.CA+AC

uuuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur


= 
[image: image439.wmf]MA.0+AB.0=0

uuuurruuurr

 = VP (đpcm)

b. VT 
= 
[image: image440.wmf]MA.MB

uuuuruuur

 = 
[image: image441.wmf](

)

(

)

MO+OAMO+OB

uuuuruuuruuuuruuur


= 
[image: image442.wmf](

)

(

)

22

MO+OAMOOA=MOOA

--

uuuuruuuruuuuruuuruuuuruuur


= MO2 – OA2 = VP (đpcm)

· DẠNG 3 : Chứng minh sự vuông góc của hai véctơ
	· Phương pháp giải:

· Sử dụng tính chất : 
[image: image443.wmf]aba.b=0

^Û

rrrr




Bài 3: Cho (ABC có góc A nhọn. Vẽ bên ngoài (ABC các tam giác (ABD và (ACE vuông cân tại A. Gọi M là trung điểm BC. CMR : AM ( DE.
Giải

Chứng minh : AM ( DE. 

(Ta cần chứng minh : 
[image: image444.wmf]AM.DE=0

uuuuruuur

)

Ta có : 
[image: image445.wmf]AB+AC=2AM

uuuruuuruuuur

 (qt trung điểm)


[image: image446.wmf](

)

1

AM=AB+AC

2

Þ

uuuuruuuruuur


· 
[image: image447.wmf]DE=AEAD

-

uuuruuuruuur



[image: image448.wmf]AM.DE

uuuuruuur

 
= 
[image: image449.wmf](

)

(

)

1

AB+ACAEAD

2

-

uuuruuuruuuruuur

 

= 
[image: image450.wmf](

)

1

AB.AEAB.AD+AC.AEAC.AD

2

--

uuuruuuruuuruuuruuuruuuruuuruuur




         0
     
    0 

= 
[image: image451.wmf](

)

1

AB.AEAC.AD

2

-

uuuruuuruuuruuur


= 
[image: image452.wmf](

)

(

)

1

AB.AE.cosAB,AEAC.AD.cosAC,AD

2

éù

-

ëû

uuuruuuruuuruuur


= 
[image: image453.wmf](

)

(

)

oo

1

AB.AE.cos90+AAC.AD.cos90+A

2

éù

-

ëû


= 
[image: image454.wmf]1

.0=0

2

 (vì AB = AD, AE = AC) 


[image: image455.wmf]AMDEAMDE

Þ^Þ^

uuuuruuur

 (đpcm)

· DẠNG 4 : Tìm tọa độ – Vec tơ thỏa điều kiện cho trước :

	· Phương pháp :

· Sử dụng biểu thức tọa độ của tích vô hướng : 
[image: image456.wmf]a(x;y),b(x';y')

rr




[image: image457.wmf]a.b=x.x'+y.y'

rr




[image: image458.wmf]22

a=x+y

r




[image: image459.wmf](

)

2222

a.bx.x'+y.y'

cosa,b==

a.b

x+y.x'+y'

rr

rr

rr




[image: image460.wmf]22

BABA

AB=AB=(xx)+(yy)

--

uuur




Bài 4 : Trong hệ tọa độ 
[image: image461.wmf](

)

rr

O,i,j

 cho điểm A(–1; 2) và B(5; 4)

a. Tìm điểm M trên trục Ox sao cho (MAB vuông tại M.

b. Tìm điểm N trên trục Oy sao cho (NAB cân tại N.

Giải

a. Tìm điểm M trên trục Ox sao cho (MAB vuông tại M :

M ( Ox nên M(m; 0). (MAB vuông tại M ( 
[image: image462.wmf]AM.BM=0

uuuuruuuur


· 
[image: image463.wmf]AM=(m+1,2)

-

uuuur




[image: image464.wmf]BM=(m5,4)

--

uuuur


· 
[image: image465.wmf]AM.BM=0

uuuuruuuur


( (m + 1)(m – 5) + 8 = 0 ( m2 – 4m + 3  = 0 ( m = 1 ( m = 3

Vậy có 2 điểm M1(1; 0) và M2(3; 0)

b. Tìm điểm N trên trục Oy sao cho (NAB cân tại N :

Vì N ( Oy nên N(0; n).  (NAB cân tại N ( AN = BN

( 
[image: image466.wmf]2222

(0+1)+(n2)=(05)+(n4)

---


( 1 + n2 – 4n + 4 = 25 + n2 – 8n + 16 ( 4n = 36 ( n = 9

Vậy : N(0, 9) thỏa yêu cầu bài toán.

                                                                  BÀI TẬP 
Bài 1: Tính góc giữa 2 vectơ 
[image: image467.wmf]rr

a,b

 biết:
a. 
[image: image468.wmf]a=(1;2)

-

r

 và 
[image: image469.wmf]b=(1;3)

--

r


b. 
[image: image470.wmf]a=(1;2)

r

 và 
[image: image471.wmf]b=(1233+2)

;

-

r


c. 
[image: image472.wmf]a=(23)

;

-

r

 và 
[image: image473.wmf]b=(323+6)

;

-

r


Bài 2: (ABC là tam giác gì ? Biết :

a. A(0; 3), B(–3; 1) và C(1; –5)

b. A(3; 2), B(–2; 1) và C(4; –3)

Bài 3: Trong mp tọa độ 
[image: image474.wmf](

)

rr

O,i,j

 cho A(–1; –1), B(5; 6):
a. Tìm M trên trục hoành để (ABM cân tại M.

b. Tìm N trên trục tung để (ABN vuông tại N.

c. Tìm tọa độ điểm C sao cho O là trọng tâm (ABC.

Bài 4: Cho 
[image: image475.wmf];

-

r

1

a=(5)

2

 và 
[image: image476.wmf]-

r

b=(m;4)

. Tìm m để:

a. 
[image: image477.wmf]ab

^

rr



b. 
[image: image478.wmf]a=b

rr



c. 
[image: image479.wmf]a

r

 cùng phương 
[image: image480.wmf]b

r


Bài 5: Cho (ABC vuông cân tại A, có AB = AC = a. 

Tính : 
[image: image481.wmf]AB.AC

uuuruuur

; 
[image: image482.wmf]BA.BC

uuuruuur

; 
[image: image483.wmf]AB.BC

uuuruuur


Bài 6: Cho (ABC có AB = 5cm, AC = 8cm, BC = 7cm.
a. Tính 
[image: image484.wmf]AB.AC

uuuruuur

 rồi suy ra giá trị góc A.

b. Tính 
[image: image485.wmf]CA.CB

uuuruuur

.

Bài 7 : Cho 4 điểm A, B, C, D. CMR : 
[image: image486.wmf]uuuruuuruuuruuuruuuruuur

DA.BC+DB.CA+DC.AB=0


Suy ra cách chứng minh định lý “3 đường cao của tam giác đồng quy”.

Bài 8 : CMR : (ABC vuông tại A ( 
[image: image487.wmf]uuuruuur

2

BA.BC=AB


Bài 9 : Cho (ABC có 3 trung tuyến AD, BE, CF. CMR:


[image: image488.wmf]BC.AD+CA.BE+AB.CF=0

uuuruuuruuuruuuruuuruuur


Bài 10 : Cho (ABC có A(5; 6), B(4; –1), C(–4; 3). Tìm tọa độ :
a. Trọng tâm G của (ABC.

b. Trực tâm H của (ABC.

c. Chân đường cao A’ của đường cao kể từ A.

d. Tìm tọa độ tâm I của đường tròn ngoại tiếp (ABC.

e. CMR : G, H, I thẳng hàng.

Bài 11 : Cho (ABC với A(1; 5), B(–4; –5), C(4,  –1).
a. Tìm tọa độ chân đường phân giác trong và ngoài Â.

b. Tìm tọa độ tâm J của đường tròn nội tiếp (ABC.

Bài 12 : Cho đoạn AB cố định AB = 2a, k ( R. Tìm tập hợp điểm M thỏa :

a. 
[image: image489.wmf]2

MA.MB=k

uuuuruuur




b. MA2 – MB2 = k2
Bài 13 : Cho 2 điểm M, N nằm trên đường tròn đường kính AB = 2R. Gọi I là giao điểm AM và BN:

a. CMR : 
[image: image490.wmf]AM.AI=AB.AI

uuuuruuruuuruur

, 
[image: image491.wmf]BN.BI=BA.BI

uuuruuruuuruur


b. Tính : 
[image: image492.wmf]AM.AI+BN.BI

uuuuruuruuuruur

 theo R.

Bài 14: Cho 2 đường thẳng AB và CD cắt nhau tại M. 

CMR : A, B, C, D cùng thuộc đường tròn ( 
[image: image493.wmf]MA.MB=MC.MD

uuuuruuuruuuruuuur

.

Bài 15: Cho (ABC, M ( BC sao cho 
[image: image494.wmf]2

MB.MC=MA

uuuruuur

. 

CMR: MA là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp (ABC.

§7. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC
I. KIẾN THỨC CƠ BẢN 
1. Các kí hiệu trong tam giác ABC 
· Độ dài : BC = a, AC = b, AB = c.

· ha, hb, hc : độ dài đường cao ứng với A, B, C

· ma, mb, mc : độ dài trung tuyến ứng với A, B, C

· 
[image: image495.wmf]a+b+c

p=

2

 : nửa chu vi (ABC.

· S : Diện tích (ABC.

· R, r : bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp (ABC.

2. Các Định lí
	1. Định lí hàm cosin : a2 = b2 + c2 – 2bc . cosA
· Hệ quả:  cosA = 
[image: image496.wmf]222

b+c-a

2bc



· Hệ quả : 
[image: image497.wmf]222

2

a

2b+2c-a

m=

4


2. Định lí hàm sin: 
[image: image498.wmf]abc

===2R

sinAsinBsinC




Ví dụ 1: Cho (ABC có Â = 60o, b = 8cm, c = 5cm. Tính a, độ dài trung tuyến ma, bán kính đường tròn ngoại tiếp R của (ABC.

Giải

· a2 = b2 + c2 – 2bc.cosA = 64 + 25 – 2.8.5.cos60o = 49 ( a = 7(cm)

· 
[image: image499.wmf]222

2

a

2b+2c-a2.64+2.25-49129

m===

444

 ( 
[image: image500.wmf]a

129

m=

2

 (cm)

· 
[image: image501.wmf]o

aa7773

=2RR====

sinA2sinA2.sin603

3

Þ

 (cm)

3. Công thức tính diện tích tam giác ABC
	1. S =  
[image: image502.wmf]abc

111

a.h=b.h=c.h

222


2. S = 
[image: image503.wmf]111

a.b.sinC=b.c.sinA=a.c.sinB

222


3. S = 
[image: image504.wmf]abc

4R


4. S = p.r

5. S = 
[image: image505.wmf]p(pa)(pb)(pc)

---

 (công thức Hê-rông)


Ví dụ 2: Cho (ABC có a = 7, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, Â.

Giải

· S = 
[image: image506.wmf]p(pa)(pb)(pc)

---


Ta có : 
[image: image507.wmf]a+b+c7+8+5

p===10

22



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image508.wmf]S=10.3.2.5=103

Þ


· S =  
[image: image509.wmf]a

1

a.h

2

 ( 
[image: image510.wmf]a

2S2.103203

h===

a77


· S = 
[image: image511.wmf]abcabc7.8.5773

R====

4R4S3

4.1033

Þ

 

· S = p.r 
[image: image512.wmf]S

r=

p

103

3

10

Þ==


· S = 
[image: image513.wmf]µ

o

12S2.1033

b.c.sinAsinA===A=60

2bc8.52

ÞÞ


II. BÀI TẬP ÁP DỤNG 
· DẠNG 1 : Tính một số yếu tố trong tam giác theo một số yếu tố cho trước
	· Phương pháp giải:

· Áp dụng cho các định lý cosin, sin và các công thức tính diện tích.

· Chọn các công thức thích hợp để tính các yếu tố trung gian.


Bài 1: Cho ΔABC có AB = 6, AC = 10, Â = 120º.

a. Tính dộ dài đường cao AH của ΔABC.

b. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC.

c. Gọi I là điểm nằm trong ΔABC. Gọi E, F, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của I trên AB, AC, BC. Tính IE . AB + IF . AC + IK . BC

Giải

a. Tính độ dài đường cao AH của ΔABC:

Ta có: S = 
[image: image514.wmf]a

1

a.h

2

( 
[image: image515.wmf]a

2S

h=

a


Trong ΔABC ta có : a2 = b2 + c2 – 2ab.cosA = 102 +62 – 2.10.6 cos120o
  = 100 + 36 + 60 = 196 ( a = 14

Mặt khác: S = 
[image: image516.wmf]o

1

.10.6.sin120=153

2


Vậy: ha = 
[image: image517.wmf]2.153153

=

147


b. Tính độ dài đoạn phân giác trong AD của ΔABC 
Ta có : SΔABC = SΔABD + SΔADC
( 
[image: image518.wmf]11A1A

AB.AC.sinA=AB.AD.sin+AD.AC.sin

22222


( AB . AC . sinA = AD . sin
[image: image519.wmf]A

2

. (AB +AC)

( AD = 
[image: image520.wmf]o

o

AB.AC.sinA6.10.sin1206015

===

A

sin60.(6+10)164

sin.(AB+AC)

2


c. Tính: IE . AB + IF . AC + IK . BC
SΔABC = SΔIAB + SΔIAC + SΔIBC
( 
[image: image521.wmf]1111

AB.AC.sinA=IE.AB+AC.IF+IK.BC

2222


( 
[image: image522.wmf]1

153=(IE.AB+AC.IF+IK.BC)

2


( IE . AB + IF . AC + IK . BC = 
[image: image523.wmf]3

30


· DẠNG 2 : Giải tam giác
	· Phương pháp giải:

· Tìm các yếu tố còn lại của tam giác (góc, cạnh)


Bài 2 :

a. Giải tam giác ABC biết Â = 45º, b = 2, c = 
[image: image524.wmf]2


Giải

· a2 = b2 + c2 – 2bc . cosA = 4 + 2 – 2.2
[image: image525.wmf]2

.cos 45º = 2 ( a = 
[image: image526.wmf]2


· cosB = 
[image: image527.wmf]µ

222

o

a+cb2+24

==0B=90

2ac

2.2.2

--

Þ

 

· 
[image: image528.wmf]µ

C

 = 180º – (
[image: image529.wmf]µ

µ

B+A

) = 180º – (90º + 45º) = 45º

b. Giải ΔABC biết a = 
[image: image530.wmf]23

, b = 
[image: image531.wmf]22

, c = 
[image: image532.wmf]-

62


Giải

· cosA = 
[image: image533.wmf](

)
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µ

222

o

b+ca8+8212124431

===A=0

2bc2

2.22624.231

----
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--
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· cosB = 
[image: image534.wmf](

)

(

)

µ

222

o

+c+83432

===B=

2ac2

2.23624.36

ab124812

45

2

----

Þ

--


· C = 180o – (A + B) = 180o – (120o + 45o) = 15o
c. Giải ABC biết Â = 120o, 
[image: image535.wmf]µ

o

B=45,a=53


Giải

· C = 180º – (A +B) = 180º – (120º + 45º) = 15º

· 
[image: image536.wmf]o

o

aba53532

=b=.sinB=.sin45=.=52

sinAsinBsinAsin1202

3

2

Þ


· 
[image: image537.wmf]ooo

o

cb5252

==.sin15=.sin15=10.sin15

sinCsinBsin45

2

2

c

Þ

( 2.59

· DẠNG 3: Chứng minh các hệ thức về mối quan hệ giữa các yếu tố của một tam giác
	· Phương pháp giải:
· Dùng các công thức thích hợp để biến đổi vế này thành vế kia hoặc biến đổi tương đương đưa về một đẳng thức đúng.

· Chú ý giả thiết và kết luận của bài toán để tìm hệ thức tương ứng thích hợp để biến đổi


Bài 3: Cho ΔABC. Chứng minh rằng:

a. b2 – c2 = a (b.cosC – c.cosB)

b. sinA = sin B.cosC + sinC.cosB

Giải

a. CMR : b2 – c2 = a (b.cosC – c.cosB)

VP = a (b.cosC – c.cosB) = ab.cosC – ac.cosB

Trong ΔABC ta có : 
c2 = a2 + b2 – 2ab.cosC 
[image: image538.wmf]222

a+bc

ab.cosC=

2

-

Þ


b2 = a2 + c2 – 2ac.cosB 
[image: image539.wmf]222

a+

ac.cosB=

2

cb

-

Þ


Vậy : VP = 
[image: image540.wmf]222222222222

22

abcacbabcacb

bcVT

222

+-+-+---+

-==-=

 (đpcm)

b. CMR : sinA = sinB . cosC + sinC . cosB (*)

Trong ABC ta có : 
[image: image541.wmf]abcabc

===2RsinA=sinB=sinC=

sinAsinBsinC2R2R2R

,,

Þ


Do đó (*) 
[image: image542.wmf]222222

aba+bcca+cb

=.+.

2R2R2ab2R2ac

--
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[image: image543.wmf]222222

a+bca+cb

a=+

2a2a

--

Û



[image: image544.wmf]2222

a+bc+a

a=
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-+-

Û

22
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[image: image545.wmf]2

2a

a==a

2a

Û

 (đúng) ( (đpcm)

· DẠNG 4: Nhận dạng một tam giác
	· Phương pháp giải:
· Biến đổi biểu thức đã cho về biểu thức có mối quan hệ giữa góc hay cạnh (bằng các công thức côsin, sin …) để dựa vào đó kết luận.


Bài 4 : Cho ΔABC có ab.cosC + bc.cosA + ac.cosB = c2. ΔABC là tam giác gì ?

Giải

Ta có : ab.cosC + bc.cosA + ac.cosB = c2

[image: image546.wmf]222222222

2

a+bcb+caa+cb

ab.+bc.+ac.=c

2ab2bc2ac

---

Û



[image: image547.wmf]222222222

2

a+bcb+caa+cb

++=c

222

---

Û



[image: image548.wmf]222

2

a+bc

=c

2

+

Û

 ( a2 + b2 + c2 = 2c2 ( a2 + b2 = c2 ( (ABC vuông tại C.
BÀI TẬP

Bài 1 : Cho ΔABC biết:

1. a = 5, b = 6, c = 7 . Tính S, ha, R, r, ma.

2. a = 
[image: image549.wmf]6

, b = 2, c = 
[image: image550.wmf]3

1

-

. Tính Â, 
[image: image551.wmf]µ

B

, 
[image: image552.wmf]µ

C

.

3. Â = 60º, b = 8, c = 5. Tính S, ha, R, r, ma
4. Â = 120º, 
[image: image553.wmf]µ

B

 = 45º, R = 2. Tính a, b, c

5. Â = 60º, ha = 
[image: image554.wmf]3

, R = 5. Tính a, b.c

6. b = 4, c = 3, S = 
[image: image555.wmf]33

. Tính a

Bài 2: Giải ΔABC biết: 

1. c = 14, Â = 60º, 
[image: image556.wmf]µ

B

 = 40º

2. a = 7, b = 23, 
[image: image557.wmf]µ

C

 = 130º

3. a = 
[image: image558.wmf]6

, b = 2, c = 
[image: image559.wmf]3

1

+


Bài 3: Cho hình bình hành ABCD có AB = 4, BC = 5, BD = 7. Tính AC.
Bài 4: CMR: trong một hình bình hành, tổng bình phương các cạnh bằng tổng bình phương của hai đường chéo.

Bài 5: CMR : ΔABC vuông tại A ( 
[image: image560.wmf]222

abc

5m=m+m


Bài 6: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm AC và BD. CMR :

AB2 + BC2 + CD2 + DA2 = AC2 + BD2 + 4MN2
Bài 7: Cho tứ giác ABCD có đường chéo AC = m, đường chéo BD = n. 

CMR : Diện tích tứ giác ABCD S = 
[image: image561.wmf]1

.m.n.sin

α

2

 

với α là số đo góc giữa hai đường chéo AC và BD.

Bài 8: Cho ΔABC có bc  = a2. CMR:
a. sin2A = sinB.sinC

b. hb . hc = 
[image: image562.wmf]2

a

h


Bài 9: Cho ΔABC có b + c = 2a. CMR:
a. 2sinA = sinB + sinC

b. 
[image: image563.wmf]abc

211

=+

hhh


Bài 10: Gọi G là trọng tâm ΔABC. CMR:
a. GA2 + GB2 + GC2 = 
[image: image564.wmf]1

3

(a2 + b2 + c2)

b. 
[image: image565.wmf]2

a

m

22

bc

mm

++

 =  
[image: image566.wmf]3

4

(a2 + b2 + c2)

c. 
[image: image567.wmf]2

a

4m

 = b2 + c2 + 2bc. cosA

d. MA2 + MB2 + MC2 = 3MG2 + GA2 + GB2 + GC2
e. Tìm tập hợp điểm M sao cho : MA2 + MB2 + MC2 = K2 (K ( R)

ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Tích vô hướng của 2 vectơ: 
[image: image568.wmf]rr

a,b


	
[image: image569.wmf]a.b=a.b.cos

rrrr



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image570.wmf](

)

a,b
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2. Biểu thức tọa độ của tích vô hướng 2 vectơ : 
[image: image571.wmf]rr

a=(x;y),b=(x';y')


	
[image: image572.wmf]a.b=x.x'+y.y'

rr




3. Độ dài của vectơ : 
[image: image573.wmf]r

a=(x;y)


	
[image: image574.wmf]22

a=x+y

r




4. Góc giữa 2 vectơ : 
[image: image575.wmf]rr

a=(x;y),b=(x';y')


	
[image: image576.wmf](

)

2222

a.bx.x'+y.y'

cosa,b==

a.b

x+y.x'+y'

rr

rr

rr




5. Khoảng cách giữa 2 điểm A(xA; yA), B(xB; yB) 
	

[image: image577.wmf](

)

BABA

AB=xx;yy

--

uuur




[image: image578.wmf](

)

(

)

22
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AB=AB=xx+yy
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6. Hệ thức lượng trong tam giác ABC :

	
a2 = b2 + c2 – 2bc . cosA



[image: image579.wmf]222

b+ca

cosA=

2bc

-




[image: image580.wmf]abc

===2R

sinAsinBsinC




[image: image581.wmf]222

2

a

2b+2ca

m=

4

-





7. Các công thức tính diện tích (ABC 
	1) S = 
[image: image582.wmf]abc

111

a.h=b.h=c.h

222


2) S = 
[image: image583.wmf]111

bc.sinA=ac.sinB=ab.sinC

222


3) S = 
[image: image584.wmf]abc

4R


R : bán kính đường tròn ngoại tiếp (ABC

4) S = p.r 

(r : bán kính đường tròn nội tiếp (ABC)

5) S = 
[image: image585.wmf]a+b+c

p(pa)(pb)(pc),p=

2

---




II. BÀI TẬP TỔNG HỢP 
Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức:

a. A = sin120º + 2sin150º – cos150º – cot135º

b. B = cos5º + cos10º + cos15º+ ... + cos170º + cos175º + cos180º

Bài 2: ΔABC vuông tại C, có AC = 9, BC = 5. Tính 
[image: image586.wmf].

uuuruuur

ABAC


Bài 3: Cho ΔABC biết AC = 8, CB = 7, AB = 5
a. Tính Â, 
[image: image587.wmf]AB.AC

uuuruuur


b. Tính 
[image: image588.wmf]CA.CB

uuuruuur


c. Gọi D là điểm trên cạnh CA sao cho CD = 3. Tính 
[image: image589.wmf]CD.CB

uuuruuur


Bài 4: Cho ΔABC, M là trung điểm BC: 

CMR : 
[image: image590.wmf]AB.AC

uuuruuur

 = MA2 – MB2.

Bài 5: Cho hình chữ nhật ABCD, M là điểm tuỳ ý. CMR:

a. 
[image: image591.wmf]MA.MC

MB.MD

=

uuuuruuuruuuruuuur


b. 
[image: image592.wmf]MB.MD

2

MA2.MA.MO

+=

uuuruuuuruuuuruuuur

 (O là tâm hình chữ nhật)

Bài 6 : Cho ΔABC cân tại A. Gọi I là trung điểm BC và H là hình chiếu vuông góc của I trên AC, M là trung điểm IH. CMR : AM ( BH
Bài 7: Cho ΔABC biết A (5; 6), B (4; –1), C (–4; 3)
a. Tìm tọa độ trọng tâm G, trực tâm H và tâm I của đường tròn ngoại tiếp ΔABC

b. CMR : I, G, H thẳng hàng.

Bài 8: Cho ΔABC có a = 3, b = 5, c = 7
a. Tính 
[image: image593.wmf]µ

C





c. Tính độ dài đường cao AH

b. Tính độ dài trung tuyến AM

d. Tính độ dài đoạn phân giác trong BK

Bài 9: Cho ΔABC có A (–2; 2), B (6; 6), C(2; –2)

a. CMR : A, B, C không thẳng hàng.

b. Tìm toạ độ điểm D để ABCD là hình bình hành.

c. Tìm điểm M thuộc trục x’Ox để ΔABM vuông tại B.

d. ΔABC là tam giác gì ?

e. Tìm tọa độ trực tâm H của ΔABC.

Bài 10: Cho hai điểm A (–3; 2), B(4; 3). Tìm tọa độ của:
a. Điểm M ( Ox sao cho ΔMAB vuông tại M.

b. Điểm N ( Oy sao cho NA = NB.

c. Điểm I ( Oy sao cho 3 điểm A, I, B thẳng hàng.

d. Điểm C sao cho ΔABC vuông cân tại C.
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